
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số:           /2023/NQ-HĐND            Sóc Trăng, ngày         tháng       năm 2023 

  

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định nội dung chi và mức chi thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 16 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Thống kê năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm 

theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 

Việt Nam, chế độ chi tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ 

tiếp khách trong nước; 

Sau khi xem xét tờ trình số           /TTr-UBNDT-HC ngày   /  /2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng; Qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND 

tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu và phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm i, khoản 2, Điều 1 và nội dung được dẫn 

chiếu tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm m, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 

DỰ THẢO  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=109/2016/TT-BTC&match=True&area=2&lan=1&bday=30/6/2016&eday=30/6/2016
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=109/2016/TT-BTC&match=True&area=2&lan=1&bday=30/6/2016&eday=30/6/2016
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=109/2016/TT-BTC&match=True&area=2&lan=1&bday=30/6/2016&eday=30/6/2016
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17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

“Sửa đổi, bổ sung điểm i, khoản 2, Điều 1:  

i) Chi xử lý kết quả điều tra thống kê: 

- Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều 

tra thống kê: Thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuê điều tra 

viên thống kê thu thập số liệu; mức khoán bằng 7% tiền công chi trả điều tra 

viên thống kê thu thập số liệu. 

- Chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng phần mềm phục vụ công tác điều 

tra thống kê (nếu cần thiết); chi nhập dữ liệu từ phiếu điều tra (phiếu giấy), 

chi kiểm tra hiệu đính, tổng hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu; chi duy trì 

trang thông tin điện tử; chi xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả điều 

tra thống kê; Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 

42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản; các văn bản 

hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

chủ trì điều tra chịu trách nhiệm trong việc quyết định mức chi cụ thể tối đa 

không vượt quá quy định tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả, phù hợp với nguồn kinh phí được giao để thực hiện công tác điều tra 

thống kê.”. 

Sửa đổi, bổ sung tại điểm m, khoản 2, Điều 1: 

m) Các khoản chi khác liên quan đến cuộc điều tra thống kê, bao gồm: 

- Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe và các khoản chi phí khác 

để thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác điều tra thống kê: Mức 

chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao. 

- Phiên dịch (nếu có), biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra 

thống kê: mức chi thực hiện theo quy định về chi phiên dịch, biên dịch tại 

Thông tư số 71/2018/TT-BTC, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, 

chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu khách 

trong nước. 

- Làm ngoài giờ: Trong phạm vi dự toán được giao, Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị thực hiện điều tra thống kê thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định 

của Luật lao động và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định pháp luật. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 

- UBTVQH; 

- Ban Công tác đại biểu 

- VP. Quốc hội (bộ phận phía nam) 

- Chính phủ; 

- VP. Chính phủ; 

- VP. Chủ tịch nước; 

- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, 

- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQ và UBND 

tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- TT.HĐND và UBND các huyện, thị; 

- phongkiemtravanban2012@gmail.com 

- Lưu: VT,.. 

 CHỦ TỊCH 
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